
 

HỌ VÀ TÊN:  .................................................... 

LỚP: ...................................................…………. 
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MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4  
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…./5 điểm      I. ĐỌC HIỂU (30 phút)  

Đọc thầm bài “Con sơn dương” và làm các bài tập. 

(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 5): 

Câu 1:  Con sơn dương trong bài văn trên có những đặc điểm gì? 

      A. Lông màu xám đen, chân nhỏ, đuôi dài, không có sừng. 

      B. Lông màu đen, chân dài, đuôi ngắn, đã có sừng.  

      C. Lông màu đen, chân dài, đuôi dài, đã có sừng. 

      D. Lông màu xám đen, chân nhỏ, đuôi ngắn, mới nhú sừng. 

Câu 2:  Hành động nào cho thấy mấy ông bợm nhậu không hề có chút tình thương dành cho 

con sơn dương?  

A. mài dao để đâm chết sơn dương. 

      B. thui sơn dương lên và ăn ngon lành.  

      C. mài dao, chất rơm sau quán nhậu. 

      D. vặt lông, đốt lửa thui sơn dương.           

Câu 3:   Vì sao con sơn dương cứ lúc lắc đuôi, ngước đôi mắt đen to nhìn hai anh em Nghĩa, Đức 

mà không chịu đi? 

      A. Vì sơn sương xem hai anh em như là mẹ của nó. 

      B. Vì chú ta đói và muốn hai anh em Nghĩa, Đức cho ăn.  

      C. Vì sơn dương muốn làm bạn bè thân thiết với Nghĩa, Đức.           

      D. Vì chú quý mến, muốn cảm ơn hai anh em đã cứu sống mình. 

 Câu 4 :          Hành động của con sơn dương như muốn cảm ơn người cứu mình: 

…/ 0.5đ            A. lúc lắc đuôi, nhắc thử chân, ngước đôi mắt đen to nhìn Nghĩa, Đức 

B.  mở sẵn dây, níu ghe sát bờ. Anh bò lên cứu nó. 

C. đang mài dao, chất rơm sau quán để đốt 

D. lúc lắc đuôi, ngước đôi mắt nhìn Nghĩa  

 

     …/ 0,5đ 

   …/ 0,5đ 

  …/ 0,5đ  



Câu 5:           Nội dung của bài văn “Con sơn dương” 

…./0.5đ           A. Hai anh em Nghĩa, Đức rất tinh nghịch. 

               B. Hai anh em Nghĩa, Đức rất gan dạ và yêu thương động vật. 

               C. Hai anh em Nghĩa, Đức thích phiêu lưu, mạo hiểm. 

               D.Hai anh em Nghĩa, Đức thích đùa giỡn vui chơi với con sơn dương. 

Câu 6:   “Hai anh em cột ghe dưới lùm tre, chỗ nước sâu và êm.”  

             Vị ngữ:…………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………… 

Câu 7        Hãy đặt 1 câu kể có trạng ngữ chỉ nơi chốn. 

                  ……………………………………………………………………………………… ……………… 

Câu 8         Hãy nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn đối thoại sau: 

                   Mẹ gọi em lại và hỏi em tình hình học tập tuần qua. 

                       Mẹ em nói: 

- Trong tuần qua, kết quả của con học tập như thế nào? 

- Con vẫn học tốt mẹ ạ! 

- Thế thì tốt rồi con. Con hãy cố gắng nữa nhé! 

- Thưa mẹ, vâng ạ! 

                   ……………………………………………………………………………………………….. 

  Câu 9        Em hãy chuyển câu kể “Anh bò lên cứu nó.” thành câu khiến 

...............................................................................................................................................                                                                      

...............................................................................................................................................                                                                      

...............................................................................................................................................                                                                       

Câu 10: Em hãy viết suy nghĩ của mình về thầy (cô) mà em yêu quý nhất (1-2 câu) 

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

 

       
 

…/ 0.5đ 

     …/ 0,5đ  

 

     …/ 0.5đ  

     …/ 0,5đ  

     …/ 0.5đ  


